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Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động lớn đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội trong đó có công tác văn thư, lưu trữ. Cuộc cách mạng mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi người làm công tác văn thư, lưu trữ cần phải thích ứng được với những thay đổi mới. Bài viết phân tích tác động của cuộc cách mạng 4.0 và đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả của công tác văn thư, lưu trữ trong điều kiện hiện nay.
1. Một SỐ nét chính về công tác văn thư, lưu trữCông tác văn thư, lưu trữ bao gồm: Soạn thảo, ký baẬ hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư. Công tác văn thư, lưu trữ nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.Ngày 3/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 01/CP về giữ gìn, tiêu hủy công văn, hồ sơ cũ; ngày 25/3/1946, Bác ký sắc lệnh số 34 về việc thành lập Văn phòng Bộ Quốc phòng, trong đó có Phòng Hành chính làm nhiệm vụ thu thập, đăng ký, chuyển phát, lưu trữ và đánh máy công văn tài liệu. Kể từ đó, công tác bảo vệ công văn, tài liệu trong Quân đội đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt coi trọng, nhất là các công văn, tài liệu có nội dung bí mật. Trải qua các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quoc, công tác bảo vệ bí mật luôn được đặt lên hàng đầu. Nhờ vậy, mọi chủ trương, kế hoạch hoạt động của Quân đội đều được bảo vệ và tuyệt đối giữ bí mật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Xác định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về Ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam và lấy ngày 03 tháng 01 hàng năm là "Ngày Lưu trữ Việt Nam". Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư gồm 7 Chương, 38 Điều. Nghị định quy định: Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật. Văn bản của cơ 

quan, tổ chức phải được soạn thảo và ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật. Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý tập trung tại Văn thư cơ quan để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật.Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có các mức độ khẩn: "Hỏa tốc", "Thượng khẩn" và "Khẩn" (văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được; văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái gửi, nhận, xử lý.
2. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 đến 'công tác vằn thư, lưũ trữ

2.1. Những cơ hộiThứ nhất, với những tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại giúp cho công tác văn thư, lưu trữ có nhiều thuận lợi, nhiều khâu nghiệp vụ lưu trữ sẽ được công nghệ hỗ trợ. Trí tuệ nhân tạo, phần mềm thông minh... sẽ giúp các nhà lưu trữ thu thập, tìm kiếm, quản lý hồ sơ, tài liệu một cách tự động và nhanh chóng. Các tài liệu lưu trữ điện tử sẽ được tự động thu thập, xử lý và bảo quản để sẵn sàng phục vụ khai thác, sử dụng theo các chuẩn và quy định của cơ quan lưu trữ.Thứ hai, nhờ ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại, nhiều dạng thức tài liệu lưu trữ mới sẽ hình thành, mang đến sự đa dạng, phong phú cho các tài liệu lưu trữ. Giờ đây với thời đại mở về công nghệ số hiện đại, các thông tin, dữ liệu được lưu trữ và tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh đó những thay đổi tích cực về khoa học với nền tảng công nghệ số, tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình thực hiện 
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NGHIÊN CỨU
RESEARCHcông tác văn thư, lưu trữ.Thứ ba, ứng dụng thành quả của cách mạng 4.0, thông tin được mã hóa trên các phương tiện điện tử. Hiện nay, tại các cơ quan, tổ chức, văn bản tài liệu giấy và văn bản, tài liệu điện tử cùng tồn tại và có thể chuyển đổi cho nhau, có thể tạo lập văn bản điện tử từ vãn bản giấy và ngược lại.Thứ ba, với những thay đổi lớn trong bối cảnh hiện tại sẽ khuyến khích đầu tư cho khoa học công nghệ và sản phẩm mới... Việc nhận thức được những thay đổi và yêu cầu của thời đại mới sẽ tác động đến nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân, khuyến khích các cá nhân nỗ lực học tập nâng cao trình độ khoa học công nghệ, ứng dụng những tiến bộ về kỹ thuật trong công tác chuyên môn, từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc của người làm công tác văn thư, lưu trữ.

2.2. Những vấn đề đặt raBên cạnh những cơ hội và thuận lợi cho công tác văn thư, lưu trữ thì cách mạng 4.0 cũng đặt ra nhiều vấn đề.Thứ nhất, trong bối cảnh cách mạng 4.0, người làm công tác văn thư lưu trữ không chỉ cần có nghiệp vụ văn thư, lưu trữ mà còn có hiểu biết nhất định về công nghệ thông tin để đáp ứng được yêu cầu do chính công việc này đặt ra. Tuy nhiên không phải ai cũng nhanh chóng thích ứng với những yêu cầu mới.Thứ hai, với sự hình thành của nhiều dạng tài liệu văn thư lưu trữ mới đòi hỏi sự nghiên cứu của các nhà lưu trữ về phương pháp, cách thức thực hiện nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu sẽ phải thay đổi cho phù hợp trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu chung về nghiệp vụ.Thứ ba, trong bối cảnh cách mạng 4.0, vấn đề bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin tài liệu lưu trữ không chỉ đối với tài liệu truyền thống mà còn đối với tài liệu điện tử. Việc bảo quản tài liệu điện tử, bao gồm: bảo vệ sự toàn vẹn, tin cậy của tài liệu; bảo vệ thông tin trong quá trình truyền thông tin qua mạng; bảo vệ hệ thống máy tính, mạng máy tính, máy chủ khỏi sự xâm nhập, phá hoại.Thứ tư, với sự phát triển tinh vi của khoa học công nghệ, việc lấy cắp, truy cập các tài liệu trở nên dễ dàng hơn nếu những cá nhân có mục đích xấu này lại là những người có hiểu biết về công nghệ thông tin hoặc là những người quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, tổ chức.Thứ năm, các thông tin trong văn bản, tài liệu điện tử khi trao đổi trên mạng thường sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mất an toàn, như: bị truy cập bất hợp pháp, trộm cắp thông tin, sao chép, lưu trữ hoặc chuyển đến cho những đối tượng không được phép. Nguy hiểm hơn là khi văn bản, tài liệu bị thay đổi nội dung trước khi chuyển đến cho người nhận.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cùa công tác 
văn thừ, lull trữ trong bổi canh mớiTrước những cơ hội cũng như thách thức mà bối cảnh hiện tại đã và đặt ra đối với công tác văn thư, lưu trữ, cần phải có những giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác văn thư, lưu trữ trong bối cảnh mới được đề xuất sau đây.Một là, hoàn thiện các quy định về quản lý tài liệu lưu trữ, hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; quy định về chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong hoạt động lưu trữ.Hai là, cần phải bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật (Luật Lưu trữ) quy định đầy đủ mang tính nguyên tắc, tập trung vào các khía cạnh, như: quy định nội hàm khái niệm tài liệu lưu trữ điện tử; hình thức, cách thức bảo đảm tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện tử....Ba là, cần tận dụng thế mạnh của cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc khai thác thế mạnh của mạng internet. Việc tận dụng tài liệu số hóa trong khai thác sử dụng trên không gian mạng đã là một xu thế tất yếu.Bốn là, tận dụng tài liệu số hóa phục vụ khai thác sử dụng và phát huy giá trị tài liệu trên môi trường điện tử. Khai thác hiệu quả thế mạnh của công nghệ - thông tin để xây dựng, sử dụng dữ liệu Big Data từ nguồn cơ sở dữ liệu sản sinh trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức ngay từ khâu văn thư đến lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử.Năm là, cần chuẩn hóa và nâng cao hàm lượng trí tuệ trong việc xây dựng quy trình hoàn chỉnh và ban hành văn bản trong môi trường mạng, góp phần đơn giản hóa thao tác của người thực hiện nhiệm vụ./.
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